
TT TÊN HÀNG Đơn vị tính
 Đơn giá 

(VNĐ) 
Trọng lượng

1 Xi măng sợi Sanle 6mm Tấm 170,000          

2 Xi măng sợi Sanle 8mm Tấm 250,000          

3 Xi măng sợi Sanle 12mm Tấm 370,000          

4 Xi măng sợi Sanle 16mm Tấm 480,000          

5 Xi măng sợi Sanle 18mm Tấm 520,000          

6 Xi măng sợi Sanle 20mm Tấm 610,000          

1 Tấm Duraflex dày 4.5mm Tấm 155,000          19.87kg

2 Tấm Duraflex dày 6.0mm Tấm 200,000          27.03kg

3 Tấm Duraflex dày 8.0mm Tấm 289,000          36.6kg

4 Tấm Duraflex dày 10mm Tấm 401,000          45.58kg

5 Tấm Duraflex dày 12mm Tấm 420,000          55.05kg

6 Tấm Duraflex dày 16mm Tấm 524,000          75.52kg

7 Tấm Duraflex dày 18mm Tấm 587,000          83.01kg

8 Tấm Duraflex dày 20mm Tấm 651,000          91.42kg

9 Keo xử lý mối nối Jade loại 1kg (Tấm SCG) Hộp 80,000            

10 Keo xử lý mối nối Jade loại 5kg (Tấm SCG) Hộp 400,000          

11 Vít khoan 3cm (Tấm SCG) Kg 115,000          

12 Vít khoan 4cm (Tấm SCG) Kg 115,000          

13 Băng keo lưới cho tấm SCG Cuộn 55,000            

14 Cước vận chuyển từ kho tây bắc ga tính theo Km Km 15,000            

TẤM XI MĂNG SỢI SANLE (KT 1.22x2.44m)

TẤM DURAFLEX VĨNH TƯỜNG (KT 1.22x2.44m)
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15 Tấm TL 4.5mm (làm trần thả, trần chìm) Tấm 180,000          17.4kg

16 Tấm TL 6.0mm (làm trần thả, trần chìm) Tấm 226,000          30.5kg

17 Tấm TL 8.0mm (làm trần thả, trần chìm, vách) Tấm 304,000          36kg

18 Tấm TL 9.0mm (làm trần thả, trần chìm, vách) Tấm 335,000          42kg

19
Tấm TL 12mm (làm lát nền nâng  tầng, gác xếp, nền 

kho, nền xưởng) chịu tải trọng nhẹ
Tấm 463,000          51kg

20
Tấm TL 14mm  (làm lát nền nâng  tầng, gác xếp, 

nền kho, nền xưởng) chịu tải trọng nhẹ
Tấm 507,000          60kg

21
Tấm TL 16mm  (làm lát nền nâng  tầng, gác xếp, 

nền kho, nền xưởng) chịu tải trọng lớn
Tấm 540,000          69kg

22
Tấm TL 18mm  (làm lát nền nâng  tầng, gác xếp, 

nền kho, nền xưởng) chịu tải trọng lớn
Tấm 600,000          78kg

23
Tấm TL 20mm  (làm lát nền nâng  tầng, gác xếp, 

nền kho, nền xưởng) chịu tải trọng lớn
Tấm 666,000          88kg

Ghi chú:

* LƯU Ý:

Tấm Duraflex Vĩnh tường, Thái Lan kích thước 1,22x2,44m

Đơn giá trên đã bao gồm vật tư VAT

Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau đây:

Số tài khoản: 0781000434085 - Hoàng Minh Toàn - Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp Thanh Hoá

Rất mong sự hợp tác của Quý Khách!

- Tấm dày 4,6,8,9,12,14 mm dùng vít 3cm

- Tấm dày 16,18,20 mm dùng vít 4cm

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2025

PHÊ DUYỆT CỦA BÊN A KHO VẬT LIỆU THANH HOÁ 24H -  FIXHOME

TẤM SCG SMART BOARD THÁI LAN (KT 1.22x2.44m)

- 1 Túi vít = 400 vít bắn được 20 tấm (Theo tiêu chuẩn)

- Keo xử lý mối nối Jade trung bình sử dụng 3tấm/ 01kg


